Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ
I. Đặc điểm tình hình
1. Nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	STT
	Năm thống kê
	Tổng số nhân lực KH&CN
	Nữ
	Chia theo hạng chức danh
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chia theo độ tuổi

	
	
	
	
	
	
	Từ 30 trở xuống
	Từ 31 đến 40
	Từ 41 đến 50
	Từ 51 đến 60
	Trên 60 tuổi 

	
	
	
	
	NCVCC (hạng I) và TĐ
	NCVC (hạng II) và TĐ
	NCV (hạng III) và TĐ
	TLNC (hạng IV) và TĐ
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	STT
	Năm thống kê
	Tổng số nhân lực CNTT, CĐS
	Nữ
	Chia theo hạng chức danh
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chia theo độ tuổi

	
	
	
	
	
	
	Từ 30 trở xuống
	Từ 31 đến 40
	Từ 41 đến 50
	Từ 51 đến 60
	Trên 60 tuổi 

	
	
	
	
	CNTT (hạng I) và TĐ
	CNTT (hạng II) và TĐ
	CNTT (hạng III) và TĐ
	CNTT (hạng IV) và TĐ
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	STT
	Nội dung triển khai
	Số lượng, kết quả đạt được
	Tổng (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
	Ghi chú

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Kết quả thực hiện tuyển dụng đặc cách
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kết quả bố trí, sử dụng cán bộ 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (người)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Bố trí, quy hoạch vị trí lãnh đạo trong tổ chức (người)
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ (người)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Hỗ trợ kinh phí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Đầu tư đổi mới phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của tổ chức khoa học và công nghệ (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Kết quả hỗ trợ nhân lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tham gia hội thảo khoa học trong nước, quốc tế tham gia các chương trình, dự án đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, chuyển đổi số... (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP, Nghị định số 27/2020/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Về nâng lương vượt bậc (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Về đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Về kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ chế độ (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Về Nhà khoa học đầu ngành (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Về Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Về Nhà khoa học trẻ tài năng (người)
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Về kết quả thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với nhân lực khoa học và công nghệ (đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ; đào tạo theo nhóm nghiên cứu…); đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nâng cao trình độ chuyên môn (người)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ (người)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo theo nhóm nghiên cứu (người)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kết quả thực hiện chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam theo Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014,  Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 và Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Số lượng tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (nếu có) (tổ chức)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Số lượng công bố khoa học quốc tế (bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế; sách chuyên khảo quốc tế;…)
	
	
	
	
	
	
	


III. Kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ

	STT
	Nội dung triển khai
	Số lượng, kết quả đạt được
	Tổng (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
	Ghi chú

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ (đơn)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đơn đã được chấp nhận đơn hợp lệ (đơn)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đơn đã nộp yêu cầu thẩm định nội dung (đơn)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đơn được cấp văn bằng bảo hộ (đơn)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh phí tạo ra sáng chế/giải pháp hữu ích (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sáng chế, giải pháp hữu ích tạo ra hoàn toàn từ nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (sáng chế, GPHI)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sáng chế, giải pháp hữu ích tạo ra từ việc sử dụng kết hợp kinh phí nhà nước và ngoài nhà nước (sáng chế, GPHI)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sáng chế, giải pháp hữu ích tạo ra hoàn toàn bằng kinh phí của nước ngoài (sáng chế, GPHI)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sáng chế, giải pháp hữu ích tạo ra từ việc sử dụng kết hợp kinh phí nước ngoài và trong nước (sáng chế, GPHI)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sáng chế tạo ra từ kinh phí riêng của cơ quan, đơn vị (sáng chế, GPHI)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đơn đăng ký sáng chế được khai thác thương mại (Đơn)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại (văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại theo các hình thức (sáng chế, văn bằng):
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được chuyển giao quyền sử dụng (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được chuyển nhượng (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được sử dụng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được sử dụng để góp vốn kinh doanh (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lãnh thổ khai thác thương mại sáng chế, cụ thể:
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác trong nước (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác ở nước ngoài (sáng chế, văn bằng)
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Doanh thu từ khai thác thương mại sáng chế (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	


